	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Năm học 2016 - 2017
ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra:7/12/2016
--------------------



I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Ghi lại chữ cái đầu trước câu trả lời đúng vào bài kiểm tra
1. Những hành vi nào thể hiện lịch sự, tế nhị?
A. Vào bệnh viện thăm người nhà phải đi nhẹ, nói khẽ
B. Không vừa ý là quát mắng người khác
C. Khi nói chuyện biết lắng nghe ý kiến của người khác
D. Nói trống không với người lớn
2. Thế nào là tiết kiệm?
A. Là biết sử dụng một cách hợp lí, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác
B. Là biết sử dụng ngôn ngữ, hành vi đúng mực của mình trong giao tiếp
C. Là thực hiện những hành động trả ơn người khác
D. Biết sử dụng một cách hợp lí thời gian của mình
Câu 2 (2 điểm): Hoàn thành các nội dung bài học sau  bằng cách ghi theo thứ tự 
các từ, cụm từ cần điền vào bài kiểm tra:
     Biết ơn là sự ...(1)... thái độ ...(2)..., tình cảm và những việc làm ...(3)..., đáp nghĩa đối với những người đã ...(4)..., với những người có công với dân tộc, đất nước.
II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1 (4 điểm):
Thế nào là tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội? 
Nó có những ý nghĩa gì trong cuộc sống?
Câu 2 (2 điểm):
Một lần đến nhà Hải chơi, Hạnh thấy nước chảy tràn bể liền nhắc bạn khóa vòi nước nhưng Hải bảo: “Nước rẻ lắm, chẳng đáng bao nhiêu, kệ cho nó chảy, tớ đang xem phim hay tuyệt!”
a. Em có đồng tình với suy nghĩ và việc làm của Hải không? Vì sao?
b. Nếu là Hạnh em sẽ khuyên Hải như thế nào?
Câu 3 (1 điểm):
Giải thích nghĩa của câu thành ngữ sau “Kiếm củi ba năm thiêu một giờ”. Cho biết câu này ứng với nội dung nào đã học?

· Chúc các em làm bài tốt -



MA TRẬN ĐỀ -  ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

I. MỤC TIÊU:
- Thông qua bài kiểm tra, GV kiểm tra những kiến thức về các vấn đề đạo đức đã học trong HK I
- Kiểm tra khả năng vận dụng những kiến thức đã học một cách tổng hợp, toàn diện theo nội dung, cách thức kiểm tra đánh giá mới
II. MA TRẬN ĐỀ:
	                Cấp độ
Nội dung 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Biết ơn

	 
	 
	1
2 đ         
	
	
	
	
	
	1
    2 đ

	Lịch sự, tế nhị 
	1
0,5 đ         
	
	         
	
    
	
	
	
	
	1
0,5 đ

	Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể
	
	1
   2 đ
	
	1
   2 đ
	
	
	
	
	2
       4 đ

	Tiết kiệm
	1
0,5 đ         
	
	
	
	
	1
   2 đ
	
	1
   1đ
	3
    3,5 đ

	Tổng số câu
Tổng số điểm
	3
             
 3 đ
	2
               
4 đ
	1
              
2 đ
	1
         
 1 đ
	7
      
10 đ



III. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM:
Phần I: Trắc nghiệm

	Câu
	Đáp án gợi ý
	Cho điểm

	Câu 1
1 điểm

	Mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm
Chọn: 1.  A, C
           2. A
	  
  0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 2
2 điểm

	Mỗi từ, cụm từ  điền đúng được 0.5 điểm
(1) bày tỏ 
(2) trân trọng 
(3) đền ơn
(4) giúp đỡ mình 

	
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm






Phần II: Tự luận

	Câu
	Đáp án gợi ý
	Cho điểm

	Câu 1
3 điểm

	Học sinh nêu được các ý sau:
- Khái niệm: 
+ Tích cực là luôn luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập, làm việc và rèn luyện.
+ Tự giác là chủ động làm việc, học tập, không cần ai nhắc nhở, giám sát.
- Ý nghĩa: 
+ Mở rộng sự hiểu biết về mọi mặt
+ Rèn luyện được những kĩ năng cần thiết cho bản thân
+ Góp phần xây dựng mối quan hệ tập thể tốt đẹp
+ Sẽ được mọi người yêu quý
	  

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm


	Câu 2
3 điểm

	- Yêu cầu HS nêu được các ý sau:
a. Không đồng tình với suy nghĩ và việc làm của Hải, vì việc làm ấy gây lãng phí tiền của gia đình và lãng phí nguồn tài nguyên nước
b. Nếu em là Hạnh em sẽ phân tích cho bạn hiểu việc làm và suy nghĩ của bạn như vậy là sai, làm trái với yêu cầu của nhà nước quy định.
	
1 điểm

1 điểm




	Câu 3
1 điểm

	- Giải thích câu thành ngữ: Làm lụng, tích cóp tiền bạc trong thời gian dài nhưng tiêu pha trong trong thời gian ngắn
- Câu thành ngữ ứng với nội dung bài: Tiết kiệm
	0,5 điểm

0,5 điểm






	BGH DUYỆT



Khúc T Mỹ Hạnh


	TTCM



Nguyễn Thị Tuyết

	NHÓM TRƯỞNG



Trần Hồng Thúy

	NGƯỜI RA ĐỀ



Nguyễn Thị Yên







	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Năm học 2016 - 2017
ĐỀ 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra:7/12/2016
--------------------



I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Ghi lại chữ cái đầu trước câu trả lời đúng vào bài kiểm tra
1. Những biểu hiện nào thể hiện tính tiết kiệm?
A. Ăn diện theo mốt
B. Tắt hết thiết bị điện khi ra khỏi phòng
C. Bỏ thừa, không ăn hết suất cơm
D. Không xin tiền của mẹ ra ngoài ăn sáng mà ăn ở nhà
2. Lịch sự, tế nhị trong giao tiếp ứng xử thể hiện điều gì?
A. Trình độ văn hóa, đạo đức của mỗi người
B. Tôn trọng công việc chung
C. Vốn sống của mỗi người
D. Kĩ năng giao tiếp của mỗi người
Câu 2 (2 điểm): Hoàn thành các nội dung bài học sau  bằng cách ghi theo thứ tự 
các từ, cụm từ cần điền vào bài kiểm tra:
     Biết ơn là sự ...(1)... thái độ ...(2)..., tình cảm và những việc làm ...(3)..., đáp nghĩa đối với những người đã ...(4)..., với những người có công với dân tộc, đất nước.
II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1 (4 điểm):
Thế nào là năng động, sáng tạo? Năng động, sáng tạo có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của mỗi chúng ta ? 
Câu 2 (2 điểm):
     Mỗi sáng mẹ cho Thành 20.000đ để ăn sáng. Thành không ăn mà tiết kiệm tiền đi chơi điện tử.
a. Em có đồng ý với việc làm của Thành không? Vì sao?
b. Nếu em là bạn của Thành, em sẽ khuyên bạn điều gì?
Câu 3 (1 điểm):
[bookmark: _GoBack]Giải thích nghĩa của câu thành ngữ sau “Kiếm củi ba năm thiêu một giờ”. Cho biết câu này ứng với nội dung nào đã học?

· Chúc các em làm bài tốt -





MA TRẬN ĐỀ -  ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

I. MỤC TIÊU:
- Thông qua bài kiểm tra, GV kiểm tra những kiến thức về các vấn đề đạo đức đã học trong HK I
- Kiểm tra khả năng vận dụng những kiến thức đã học một cách tổng hợp, toàn diện theo nội dung, cách thức kiểm tra đánh giá mới
II. MA TRẬN ĐỀ:
	                Cấp độ
Nội dung 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Biết ơn

	 
	 
	1
2 đ         
	
	
	
	
	
	1
    2 đ

	Lịch sự, tế nhị 
	1
0,5 đ         
	
	         
	
    
	
	
	
	
	1
0,5 đ

	Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể
	
	1
   2 đ
	
	1
   2 đ
	
	
	
	
	2
       4 đ

	Tiết kiệm
	1
0,5 đ         
	
	
	
	
	1
   2 đ
	
	1
   1đ
	3
    3,5 đ

	Tổng số câu
Tổng số điểm
	3
             
 3 đ
	2
               
4 đ
	1
              
2 đ
	1
         
 1 đ
	7
      
10 đ



III. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM:
Phần I: Trắc nghiệm

	Câu
	Đáp án gợi ý
	Cho điểm

	Câu 1
1 điểm

	Mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm
Chọn: 1.  B, D
           2. A
	  
  0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 2
2 điểm

	Mỗi từ, cụm từ  điền đúng được 0.5 điểm
(1) bày tỏ 
(2) trân trọng 
(3) đền ơn
(4) giúp đỡ mình 

	
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm






Phần II: Tự luận

	Câu
	Đáp án gợi ý
	Cho điểm

	Câu 1
3 điểm

	Học sinh nêu được các ý sau:
- Khái niệm: 
+ Tích cực là luôn luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập, làm việc và rèn luyện.
+ Tự giác là chủ động làm việc, học tập, không cần ai nhắc nhở, giám sát.
- Ý nghĩa: 
+ Mở rộng sự hiểu biết về mọi mặt
+ Rèn luyện được những kĩ năng cần thiết cho bản thân
+ Góp phần xây dựng mối quan hệ tập thể tốt đẹp
+ Sẽ được mọi người yêu quý
	  

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm


	Câu 2
3 điểm

	- Yêu cầu HS nêu được các ý sau:
a. Em không đồng ý với việc làm của Thành. Vì Thành đã sử dụng tiền của bố mẹ vào những việc làm vô bổ.
b. Em là bạn của Thành em sẽ khuyên bạn không được làm như thế nữa, chơi điện tử khiến chúng ta mê muội không tập chung vào học tập và nhịn ăn sáng nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

	
1 điểm

1 điểm




	Câu 3
2 điểm

	- Giải thích câu thành ngữ: Làm lụng, tích cóp tiền bạc trong thời gian dài nhưng tiêu pha trong trong thời gian ngắn
- Câu thành ngữ ứng với nội dung bài: Tiết kiệm
	0,5 điểm

0,5 điểm






	BGH DUYỆT



Khúc T Mỹ Hạnh


	TTCM



Nguyễn Thị Tuyết

	NHÓM TRƯỞNG



Trần Hồng Thúy

	NGƯỜI RA ĐỀ



Nguyễn Thị Yên




